                                           PHÒNG GD&ĐT ĐẠI LỘC

                         ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II - NĂM HỌC 2021 – 2022
Môn:  Sử 8  - Tiết: 45  -     Thời gian: 45phút

Họ và tên GV ra đề:         Nguyễn Ngô 
 Đơn vị: Trường THCS Hoàng Văn Thụ

I/ Mục tiêu:

  - Nhằm kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức lịch sử  Việt Nam cận đại. Giúp các em tự đánh giá mình trong thời gian học tập qua và điều chỉnh hoạt động học tập ngày càng tốt hơn.

 - Đánh giá tình hình giảng dạy của giáo viên từ đó điều chỉnh phương pháp, hình thức dạy học nếu thấy càn thiết.

1. Kiến thức: Học sinh nắm được

- Phong trào kháng chiến chống Pháp xâm lược của nhân dân ta từ 1858 đến cuối thế kỉ XIX.

2. Kĩ năng:

Trình bày vấn đề, giải thích và đánh giá vấn đề lịch sử.

II/ Hình thức đề kiểm tra:

Trắc nghiệm và tự luận

III/ Thiết lập ma trận:                                    

	  Tên 

   Chủ đề

Đề  ( nội dung 

chưong,.)                   
	    Nhận biết
	 Thông hiểu
	                     Vận dụng

 
	 Cộng

	
	
	
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TN- KQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chương I:

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ 1858 đến cuối thế kỉ XIX

Số câu

Số điểm
	- Biết quá trình Pháp xâm lược VN và phong trào chống Pháp của nhân dân ta.

Hiểu tình hình kinh tếViệt nam cuối thế kỉ XIX
09                 03đ
	- Biết được nội dung Hiệp ước Hác-Măng
01

02 đ          
	 Hiẻu phong trào Cần Vương.           

.
03
1đ
	Hiểu  nguyên nhân diễn biến cuộc phản công kinh thành Huế của phái chủ chiến

1
2đ
	Giải thích: vì sao triều đình Huế kí Hiệp ước Nhâm Tuất 1862. 

Tính chất của hiệp ước Pa-tơ-nốt 1884. 
03
01đ
	
	
	Phân tích được vì sao cuộc khởi nghĩa Yên Thế lại không nằm trong phong trào Cần Vương
01

1đ
	Số câu: 18
Điểm: 10

	Tổng cộng

Số câu

Số điểm

Tie lệ
	            10
            5đ

           50%
	         04
         3đ

        30%
	          03

          1đ

         10%
	      01

      1đ

      10%
	Số câu: 18
Điểm:  10

100%


Trường THCSHoàng Văn Thụ       KIỂM TRA GIỮA KÌ II- NĂM HỌC : 2021-2022
Họ và tên:                                                 Môn Lịch sử  Khối 8  - Tiết : 46
Lớp :                                                           
A/ Trắc nghiệm  

      Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu em cho là đúng nhất : ( 5 điểm )

         1/ Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam vào thời gian 
A- 31/ 8 / 1858.                  B- 1 / 9 / 1858.            C- 2 / 9 / 1858.           D- 17 / 2 / 1858.
    2/ Ai là người chỉ huy chặn  đánh Pháp quyết liệt ở cửa ô Thanh Hà?

A. Viên Chưởng cơ.    B. Trương Quyền.   C. Nguyễn Trung Trực.   D. Nguyễn Tri Phương
      3/ Khi Pháp tấn công thành Gia Định thì quân triều đình 
A- Nhanh chóng đầu hàng địch.                     B- Chống cự yếu ớt rồi tan rã. 

C- Liên kết với nhân dân chống Pháp.           D- Chống cự yếu ớt , tan rã và đầu hàng địch.  

      4/ Triều đình nhà Nguyễn kí Hiệp ước Nhâm Tuất 1862 vì 
 A- Lực lượng triều đình ít, vũ khí thô sơ .            

 B- Muốn chia quyền lợi cùng Pháp để thống trị nhân dân.
 C- Đại đồn Chí Hoà thất thủ.         

 D- Bảo vệ quyền lợi dòng họ và rảnh tay phía Nam dể đối phó phong trào nông dân phía  Bắc.
     5/ Bị giặc Pháp bắt đưa ra chém, ông đã khảng khái nói “ Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây ” là của
 A- Nguyễn Tri Phương.                 B- Nguyễn Trung Trực.           
 C- Trương Định.                            D- Hoàng Diệu.
     6/ Nghĩa quân của ai đốt cháy tàu  Hi vọng của Pháp trên sông Vàm Cỏ Đông?

A. Trương Định.    B. Trương Quyền.      C. Nguyễn Trung Trực.    D. Nguyễn Tri Phương
    7/ Là người từng làm quan Ngự sử trong triều đình, là thủ lĩnh có uy tín nhất trong phong trào Cần Vương ở nghệ- Tĩnh. Ông là ai?
 A-  Phạm Bành.                     B- Nguyễn Thiện Thuật.           

 C- Phan Đình Phùng.             D- Cao Thắng.
 8/ Chiếu Cần Vương ra đời thời gian nào?

A. Ngày 13/7/1885.            B. Ngày 23/7/1885.

C. Ngày 13/8/1885.            D. Ngày 23/8/1885.

9 / Hiệp ước nào đã  chấm dứt sự  tồn tại của triều đại phong kiến nhà Nguyễn với tư cách là quốc gia độc lập? 
A-  Hiệp ước Pa-tơ-nốt 1884.                    B- Hiệp ước Giáp Tuất 1874.   

C- Hiệp ước Hác-măng 1883.                   D-Hiệp ước Nhâm Tuất 1862. 
   10/ Cuộc khởi nghĩa nào không nằm trong phong trào Cần Vương?
A- Ba Đình .               B- Bãi Sậy.                C- Yên Thế.              D- Hương Khê.
   11/  Người được nhân dân tôn làm “Bình Tây đại nguyên soái” 
A- Tôn Thất Thuyết.       B- Trương Định.        C- Phan Đình Phùng.     D- Nguyễn Lộ Trạch.
 12/ Cuộc K/N tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương?
A. K/N Ba Đình.         B. K/N Bãi Sậy.           C. K/N Yên Thế.            D. K/N Hương Khê

  13/ Ai đã dâng lên vua Tự Đức hai bản “ Thời vụ sách” về cải cách Duy Tân?
A. Trần Đình Túc.                   B. Đinh Văn Điền.           
C.  Nguyễn Lộ Trạch.              D. Nguyễn Trường Tộ.
14 / Lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương là ai 

 A- Nông dân.                                   B- Văn thân, sĩ phu yêu nước.        

 C- Võ quan triều đình.                     D- Địa chủ các địa phương.

15/ Nửa sau cuối thê kỉ XIX, tình hình nước ta

A. Kinh tế phát triển.                B. Kinh tế phát triển, xã hội khủng hoảng nghiêm trọng.                                  

C. Xã hội ổn định.                    D. Kinh tế , xã hội khủng hoảng nghiêm trọng.                                  
B/ Tự luận : ( 5 điểm )
Câu 1: Nguyên nhân, diễn  biến cuộc phản công phái chủ chiến tại kinh thành Huế?(2 đ).

Câu 2: Em hày nêu kết cục của các đề nghị cải cách Duy Tân nửa cuối thế kỉ XIX? (2 đ ).
Câu 3: Giải thích : Vì sao cuộc khởi nghĩa Yên Thế lại không nằm trong phong trào Cần Vương? (1 đ)
                                BIỂU ĐIỂM- SỬ8 – Tiết 46
A/Trắc nghiệm: ( 5 điểm )

 1- B,  2- A, 3- B,  4- D,  5- B ,  6- C ,  7 -C  , 8 - A ,  9- A  , 
  10 - C  , 11-B , 12-D , 13- C, 14- B,  15-D              ( Mỗi ý đúng 0,33 điểm )

 B/ Tự luận : (5 điểm ) 
Câu 1:  Nguyên nhân , diễn biến cuộc phản công kinh thành Huế  (  2 điểm )

+ Nguyên  nhân : - Phe chủ chiến do Tôn Thất Thuyết cầm đầu muốn giành lại chủ quyền từ tay Pháp .( 0,25 điểm )

                            - Thực dân Pháp tìm mọi cách để tiêu diệt phe chủ chiến,( 0,25 điểm )

+ Diễn biến :  Đêm mồng 4 rạng sáng mồng 5 tháng 7 năm 1885  (0,5 đ ), Tôn Thất Thuyết hạ lệnh tấn công quân Pháp ở toà Khâm sứ và đồn Mang Cá (0,25 đ ) . Quân Pháp lúc đầu hỗn loạn , sau tổ chức phản công chiếm Hoàng thành  (0,25 đ ). Chúng xả súng tàn sát , cướp bóc dã man . Hàng trăm dân vô tội bị giết hại (0,5 đ ) .

Câu 2: Kết cục của các đề nghị cải cách( 2 điểm)
-Tích cực: Đáp ứng phần nào yêu cầu của nước ta lúc đó, có tác động tới cách nghĩ, cách làm của một bộ phận quan lại triều đình Huế. (0,5 đ)
- Hạn chế: Các đề nghị cải cách mang tính rời rạc, chưa giải quyết được mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam lúc đó.(0,5 đ)
- Triều đình Huế đã cự tuyệt, không chấp nhận các thay đổi, cải cách.(0,5 đ)
- Ý nghĩa: Tấn công vào tư tưởng bảo thủ, phản ánh trình độ nhận thức mới của những người Việt Nam hiểu biết, thức thời.(0,5 đ)
Câu 3: Cuộc khởi nghĩa Yên Thế  không nằm trong phong trào Cần Vương:

-   Cuộc khởi nghĩa Yên Thế nổ ra khi Pháp bình định lên Yên Thế, người dân ở đây tự đứng lên chống Pháp để bảo vệ cuộc sống của mình. ( 0,5đ)
- Còn các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương là họ hưởng ứng Chiếu Cần Vương đứng lên giúp vua cứu nước. ( 0,5đ)
